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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

           Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm: 

-------------------------- 

 */ Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đỗ Quang L. 

 */ Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Trần Hữu S 

2/ Bà Nguyễn Thị H 

          */ Thƣ ký ghi biên bản phiên toà: Ông Bùi Mạnh Q - CBTA. 

 */ Đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Trần 

Thị Y - Kiểm sát viên. 

           Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2018, Tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố 

H mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án KDTM về việc “Tranh chấp hợp 

đồng tín dụng" thụ lý số: 20/2016/ TLST - KDTM, ngày 10 tháng 12 năm 2016 và 

theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 04/QĐXXST – KDTM ngày 25/7/2018, 

quyết định hoãn phiên Tòa số 10/QĐST – KDTM ngày 14/8/2018, giữa: 

*/Nguyên đơn: NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Đ. 

- Trụ sở: 130 P, Quận P, TP. H 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Lan P - Sinh năm 1983 

Chức vụ: Phó giám đốc ngân hàng TMCP Đ, chi nhánh H. 

Địa chỉ: Số 06, đƣờng N, phƣờng L, TP H, tỉnh H, 

- Có mặt tại phiên tòa. 

*/ - Đồng Bị đơn: 

1.  Ông Đào Văn C, sinh năm 1974 

2. Bà Phạm Thị L, sinh năm 1976 

Đều HKTT: Đ i 15, Xã L, TP H, Tỉnh H 

- Đều có mặt tại phiên tòa. 



 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ do ngân hàng TMCP Đ cung 

cấp và lời trình bầy của bị đơn, có trong hồ sơ vụ án, cùng diễn biến tại phiên Tòa 

thì n i dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

                                có ký 02 hợp đồng  vay vốn Ngân hàng 

TMCP Đ - CN H ( gọi tắt là D), với tổng số vốn là 4.400.000.000 VND (B ng chữ: 

Bốn t  bốn trăm triệu đồng ch n) theo Hợp đồng tín dụng nguyên tắc số 

070.14/HĐTD-HY ngày 29/07/2014 và số 098.14/HĐTD-HY ngày 07/08/2014 chi 

tiết bao gồm những khoản nhƣ sau: 

* Khoản cấp tín dụng 1:
 
 

 Hợp đồng vay số: K0603/1, ký ngày 29/07/2014 

 Số tiền vay: 1.700.000.000 VND (                                  

 Lãi suất: 12%/năm  

 Thời hạn vay: 11 tháng 

 Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh 

*/- Biện pháp đảm bảo: Để đảm bảo cho khoản tín dụng 1:  

                                      đã thế chấp tài sản là bất đ ng sản tọa 

lạc tại xã L, Huyện T, tỉnh H thu c thửa đất số 80, tờ bản đồ 22, theo Giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất số V 933390, do UBND huyện T, tỉnh H cấp ngày 

26/06/2003, chủ sở hữu/sử dụng là H  ông Đào Văn C theo Hợp đồng thế chấp số 

070.14/HĐTC-HY ngày 29/07/2014 để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của         

C               tại DongA Bank. Hợp đồng thế chấp đã đƣợc công chứng, đăng 

ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy định. 

* Khoản cấp tín dụng 2:
  

  
   Hợp đồng vay số: K0030/1LC 

 Số tiền vay: 2.700.000.000 VND (                                 

 Lãi suất: 12%/năm 

 Thời hạn vay: 12 tháng 

 Mục đích vay: Bổ sung vốn lƣu đ ng 

*/- Biện pháp đảm bảo: Để đảm bảo cho khoản tín dụng 2:  

-                  Ông Đào Văn C và bà Phạm Thị L đã thế chấp tài sản là bất 

đ ng sản tọa lạc tại Đƣờng 39A, thôn A, xã L, thị xã H thu c thửa đất số 189, tờ 

bản đồ 22, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 003551 do UBND Thị 

Xã H, Tỉnh H cấp ngày 11/04/2007, chủ sở hữu/sử dụng là Ông Đào Văn C và bà 



Phạm Thị L theo Hợp đồng thế chấp số 098.14/HĐTC-HY ngày 07/08/2014. Hợp 

đồng thế chấp đã đƣợc công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy 

định. 

- Trong quá trình vay, từ ngày 29/07/2014 đến ngày 25/06/2015, Ông Đào 

Văn C và bà Phạm Thị L chỉ trả đƣợc tổng số tiền nhƣ sau: 

 Vốn: 0 VND  

 Lãi trong hạn: 469.733.334 VND 

 Lãi quá hạn : 0 VND 

Tổng c ng: 469.733.334 VND (                                         

                                     ) 

 Do Ông Đào Văn C và bà Phạm Thị L vi phạm nghĩa vụ trả nợ, nên từ ngày
 

30/06/2015 D đã chuyển toàn b  số nợ vay còn thiếu sang nợ quá hạn. Tính đến 

ngày
 
12/07/2016 Ông Đào Văn C và bà Phạm Thị L còn nợ các khoản sau: 

 Vốn: 4.400.000.000 VND  

 Lãi trong hạn: 48.600.000 VND 

 Lãi quá hạn: 779.800.000 VND 

- Tổng c ng: 5.228.400.000 VND (                                        

                     

 Ngân hàng D đề nghị Tòa án bu c Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L trả ngay 

cho Ngân hàng TMCP Đ tổng số nợ còn thiếu (gồm lãi trong hạn, lãi quá hạn, vốn) 

tính đến ngày 12/07/2016 là 5.228.400.000 VND ( ằ     ữ:                     

                                        và tiền lãi phát sinh từ ngày 13/07/2016 

đến ngày Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L thực trả hết nợ cho Ngân hàng TMCP 

Đ theo lãi suất quá hạn đƣợc quy định tại các hợp đồng vay số K0603/1 ngày 

29/07/2014 và số K0030/1LC ngày 08/08/2014. Nếu Ông Đào Văn C và Bà Phạm 

Thị L không thực hiện trả số tiền gốc và lãi trên, thì D đƣợc quyền yêu cầu cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền phát mãi các tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho D 

  Trƣờng hợp tài sản đảm bảo không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ông 

Đào Văn C và Bà Phạm Thị L tại D, thì Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L tiếp tục 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho D. Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L, bên có quyền 

và nghĩa vụ liên quan  phải chịu mọi chi phí phát sinh. 

 Trong quá trình điều tra xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án, 

ngày 02/5/2018 đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Đ có đơn và tại phiên tòa đã 

xin rút m t phần yêu cầu khởi kiện không yêu cầu Tòa án giải quyết đối với khoản 

cấp tín dụng thứ I cụ thể là: 

 Hợp đồng vay số: K0603/1, ký ngày 29/07/2014 



 Số tiền vay: 1.700.000.000 VND (                                  

 Lãi suất: 12%/năm  

 Thời hạn vay: 11 tháng 

 Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh 

*/- Không yêu cầu áp dụng biện pháp đảm bảo cho khoản tín dụng 1 này:  

 Ngân hàng TMCP Đ yêu cầu Tòa án giải quyết bu c vợ chồng ông C, bà L 

phải trả cho Ngân hàng Đ đối với:  

* Khoản cấp tín dụng 2 và biện pháp đảm bảo đối với khoản vay này cụ thể:
 
 

 1. Bu c Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L trả cho Ngân hàng TMCP Đ 

tổng số nợ còn thiếu của khoản cấp tín dụng 2:
 
 

 Hợp đồng vay số: K0030/1LC 

 Số tiền vay: 2.700.000.000 VND (                                  

 Lãi suất: 12%/năm. 

 Thời hạn vay: 12 tháng. 

 Mục đích vay: Bổ sung vốn lƣu đ ng. 

  Tính đến ngày 30/8/2018 bu c vợ chồng ông C, bà L phải trả cho ngân hàng 

bao gồm tiền gốc; 2.700.000.000đ, tiền lãi c ng dồn trong hạn: 48.600.000đ, tiền 

lãi c ng dồn quá hạn: 1.509.300.000đ, tổng c ng gốc và lãi là 4.257.900.000 VND 

( ằ     ữ:                                    chín                      và tiền 

lãi phát sinh từ ngày 30/8/2018, đến ngày Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L thực 

trả hết nợ cho Ngân hàng TMCP D theo lãi suất quá hạn đƣợc quy định tại hợp 

đồng vay số K0030/1LC ngày 08/08/2014. 

  Nếu Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L không thực hiện trả cho Ngân hàng 

số tiền trên thì Ngân hàng TMCP D đƣợc quyền yêu cầu cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền phát mãi các tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho Ngân hàng, là Tài sản: Ông 

Đào Văn C và bà Phạm Thị L đã thế chấp tài sản là bất đ ng sản tọa lạc tại Đƣờng 

39A, thôn A, xã L, thị xã H thu c thửa đất số 189, tờ bản đồ 22, diện tích 152m
2
, 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 003551 do UBND Thị Xã H, Tỉnh 

H cấp ngày 11/04/2007, chủ sở hữu/sử dụng là Ông Đào Văn C và bà Phạm Thị L 

theo Hợp đồng thế chấp số 098.14/HĐTC-HY ngày 07/08/2014. Hợp đồng thế 

chấp đã đƣợc công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy định. 

 Tòa án nhân dân thành phố H đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ tài sản 

thế chấp của hợp đồng tín dụng này nhƣ sau: Diện tích đất 151,1m
2
, 

 - Phía Bắc: Giáp đƣờng 39A r ng = 06m; 

 - Phía Nam: Giáp sông C = 2,3m. 

 - Phía Đông giáp đất ông Mai Xuân B = 22,90m + 3,7m + 5,6m. 



 - Phía Tây giáp đất bà Hoàng Thị H = 22,80m + 5,80m. 

 Trên đất có 01 ngôi nhà 04 tầng xây năm 2008.  

 - 01 ngôi nhà bếp do vợ chồng ông C, bà L xây thêm năm 2017, tƣờng 

110cm mái lợp tôn, trần nhựa diện tích 28,3m
2
 xây năm 2017. Trên phần bếp xây 

này có m t phần lấn ra bờ sông cửa G có diện tích 11m
2
 thu c đất của nhà nƣớc, 

do xí nghiệp công trình thủy lợi H quản lý. 

 Tổng chi phí cho việc đo đạc thẩm định tại chỗ hết 1.409.367đ. Phía ngân 

hàng đã chi trả số tiền này. Nay Ngân hàng yêu cầu ông C, bà L phải trả cho ngân 

hàng số tiền chi phí này theo quy định của pháp luật. 

 - Bị đơn ông Đào Văn C và bà Phạm Thị L trình bầy: Vợ chồng ông, bà có 

ký 02 hợp đồng vay vốn của Ngân hàng TMCP Đ và có thế chấp tài sản nhƣ phía 

ngân hàng trình bầy ở  trên. Nhƣng do bị vỡ nợ không có khả năng thanh toán, nên 

vợ chồng ông, bà đề nghị phía ngân hàng Đ tạo điều kiện về mặt thời gian để tìm 

khách bán tài sản đã thế chấp để lấy tiền trả ngân hàng. Nếu không đƣợc thì đề 

nghị Ngân hàng hỗ trợ cho ông, bà khoảng 300.000.000đ để ông, bà tìm mua chỗ 

đất khác để ở và sẽ giao lại toàn b  tài sản đã thế chấp cho phía ngân hàng, để ngân 

hàng phát mại thu hồi vốn. 

 Bà Phạm Thị L và ông Đào Văn C có đơn xin miễn giảm án phí vì lý do làm 

ăn bị vỡ nợ điều kiện hoàn cảnh kinh tế hiện rất khó khăn đƣợc địa phƣơng xác 

nhận và đề nghị. 

T¹i phiªn toµ h«m nay: 

 §¹i diÖn theo ñy quyÒn cña ng©n hµng TMCP Đ bà Nguyễn Thị Lan P xin rút 

m t phần  yªu cÇu khëi  kiÖn đúng nhƣ đơn đề nghị ngày 02/5/2018, không yêu 
cầu Tòa án giải quyết đối với: Hợp đồng vay số: K0603/1, ký ngày 29/07/2014; Số 

tiền vay: 1.700.000.000 VND (                                ; Lãi suất: 

12%/năm; Thời hạn vay: 11 tháng; Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh. Đồng 

thời không yêu cầu xử lý tài sản thế chấp, để đảm bảo cho khoản tín dụng này nữa 

là: Tài sản thứ nhất H  ông Đào Văn C đã thế chấp tài sản là bất đ ng sản tọa lạc 

tại xã L, Huyện T, tỉnh H thu c thửa đất số 80, tờ bản đồ 22, theo Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất số V 933390, do UBND huyện T, tỉnh H cấp ngày 26/06/2003, 

chủ sở hữu/sử dụng là H  ông Đào Văn C theo Hợp đồng thế chấp số 

070.14/HĐTC-HY ngày 29/07/2014 để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Đào Văn 

C và Phạm Thị L tại DongA Bank Hợp đồng vay số: K0603/1, ký ngày 29/07/2014 

Đề nghị Tòa án đình chỉ đối phần yêu cầu trên không xem xét. 

Đại diện cho ngân hàng TMCP Đ đề nghị tßa ¸n gi¶i quyÕt buéc vợ chồng anh 

Đào Văn C, chị Phạm Thị L ph¶i tr¶ nî gèc vµ tiÒn l·i, ph¹t l·i chËm tr¶ cña Tính 

đến ngày 30/8/2018 bao gồm tiền gốc; 2.700.000.000đ, tiền lãi c ng dồn trong hạn: 

48.600.000đ, tiền lãi c ng dồn quá hạn: 1.509.300.000đ, tổng c ng gốc và lãi là 

4.257.900.000 VND ( ằ     ữ:                                              



                và tiền lãi phát sinh từ ngày 30/8/2018, đến ngày Ông Đào Văn C 

và Bà Phạm Thị L thực trả hết nợ cho D theo lãi suất quá hạn đƣợc quy định tại 

hợp đồng số K0030/1LC ngày 08/08/2014. 

  Nếu Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L không thực hiện trả cho Ngân Hàng 

TMCP Đ số tiền trên, thì D đƣợc quyền yêu cầu cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

phát mãi các tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho D, là Tài sản: Ông Đào Văn C và 

bà Phạm Thị L đã thế chấp tài sản là bất đ ng sản tọa lạc tại Đƣờng 39A, thôn A, 

xã L, thị xã H thu c thửa đất số 189, tờ bản đồ 22, diện tích 152m
2
, theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 003551 do UBND Thị Xã H, Tỉnh H cấp 

ngày 11/04/2007, chủ sở hữu/sử dụng là Ông Đào Văn C và bà Phạm Thị L theo 

Hợp đồng thế chấp số 098.14/HĐTC-HY ngày 07/08/2014. Hợp đồng thế chấp đã 

đƣợc công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy định. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thành phố H ph¸t biÓu ý kiÕn: VÒ 

viÖc tu©n theo ph¸p luËt tè tông trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cña ThÈm ph¸n, 
Héi ®ång xÐt xö, thƣ ký và viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña nguyên đơn tham gia tè 

tông ®Òu ®óng theo quy ®Þnh cña bé luËt tè tông vµ cña ph¸p luËt. Bị đơn anh C còn 

chƣa chấp hành theo giấy triệu tập của Tòa án nhiều lần, nên vi phạm quy định của 

BLTTDS. 

- Về đƣờng lối giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 1 điều 30, 

Điều 35, Điều 39, Điều 85, Điều 227, Điều 228, khoản 2 điều 244,Điều 271, Điều 

273 của BLTTDS năm 2015;  Điều 342, Điều 343, Điều 351, Điều 471 của BLDS 
năm 2005; Điều 91, 95 luật tổ chức tín dụng năm 2010 của chính phủ quy định về 

đăng ký giao dịch đảm bảo, Luật thi hành án dân sự vµ Pháp lệnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ 

Toµ ¸n.  

Tuyên xử:  

- Đình chỉ đối với yêu cầu khởi kiện của ngân hàng TMCP Đ đối với khoản 

vay tín dụng 1 và biện pháp xử lý tài sản đảm bảo. 

-  ChÊp nhËn yªu cÇu khëi kiÖn cña ng©n hµng TMCP Đ đối với khoản vay 

tín dụng 2 và biện pháp xử lý tài sản đảm bảo. 

Bu c vợ chồng ông Đào Văn C, bà Phạm Thị L ph¶i tr¶ cho ng©n hµng 

TMCP Đ Tổng c ng các khoản vay + Lãi = 4.257.900.000 VND ( ằ     ữ:        

                            chín                      và tiền lãi phát sinh từ 

ngày 30/8/2018, đến ngày Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L thực trả hết nợ cho D 

theo lãi suất quá hạn đƣợc quy định tại hợp đồng vay số K0030/1LC ngày 

08/08/2014. 

- Trƣêng hîp vợ chồng  anh C, chị L kh«ng thực hiện hoặc thực hiện không 

đầy đủ nghĩa vụ thanh toán trả cho ng©n hµng TMCP Đ số tiền trên, thì ng©n hµng 



TMCP Đ cã quyÒn yêu cầu c¬ quan Thi hành án có thẩm quyền kê biên, phát mại 

tài sản đã thế chấp đảm bảo cho khoản tiền vay (Theo Hîp ®ång thÕ chÊp số 

098.14/HĐTC – HY  ngày 07/8/2014 và theo giấy chứng nhận đăng ký giao dịch 

đảm bảo tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố H  số thứ tự 1675 

ngày 08/8/2014 đối với thửa đất số 189, tờ bản đồ số 22, diện tích 152m
2
 tại đƣờng 

39A, thôn A, xã L, TP H. 

Bu c ông C và bà L phải tháo dỡ phần tƣờng xây lấn chiếm ra bờ sông cửa 

Gàn 11m
2
 để trả lại đất hành lang bờ sông cửa G cho xí nghiệp khai thác công trình 

thủy lợi H. 

- Về án phí: Bu c vợ chồng ông C, bà L phải chịu án phí theo quy định của 

pháp luật. Do vợ chồng ông C, bà L có đơn xin miễn giảm án phí vì điều kiện khó 

khăn về kinh tế đƣợc chính quyền địa phƣơng xác nhận và đề nghị, nên cần miễn 

giảm 50% tiền án phí cho ông C, bà L. 

 Bu c vợ chồng ông C, bà L phải chịu Tổng chi phí cho việc đo đạc thẩm 

định tại chỗ là 1.409.367đ, để trả cho ngân hàng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào lời khai của các đƣơng sự và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và 

lời thừa nhận của các đƣơng sự tại phiên tòa, nên đã có cơ sở kết luận: Vợ chồng 
ông Đào Văn C, bà Phạm Thị L vµ ng©n hµng TMCP Đ, ®· ký các hợp đồng tín 

dụng để kinh doanh buôn bán 02 khoản cấp tín dụng: 

* Khoản cấp tín dụng 1:
 
Hợp đồng vay số: K0603/1, ký ngày 29/07/2014: 

- Số tiền vay:1.700.000.000 VND (                                 ; Lãi suất: 

12%/năm;Thời hạn vay: 11 tháng; Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh. 

*/- Biện pháp đảm bảo: Để đảm bảo cho khoản tín dụng 1:  

                                      đã thế chấp tài sản là bất đ ng sản tọa 

lạc tại xã L, Huyện T, tỉnh H thu c thửa đất số 80, tờ bản đồ 22, theo Giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất số V 933390, do UBND huyện T, tỉnh H cấp ngày 

26/06/2003, chủ sở hữu/sử dụng là H  ông Đào Văn C theo Hợp đồng thế chấp số 

070.14/HĐTC-HY ngày 29/07/2014 để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của         

C               tại D. Hợp đồng thế chấp đã đƣợc công chứng, đăng ký giao dịch 

đảm bảo theo đúng quy định. 

 Trong quá trình điều tra xác minh thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án, 

ngày 02/5/2018 có đơn và tại phiên Tòa hôm nay, ngân hàng TMCP Đ đã rút  phần 

yêu cầu khởi kiện trên,không yêu cầu Tòa án giải quyết. HĐXX xét thấy việc rút 

m t phần yêu cầu này của Ngân hàng TMCP Đ là đúng quy định tại khoản 2 điều 

244 – BLTTDS, nên đình chỉ đối với phần này không đặt ra xem xét giải quyết. 

 Ngân hàng TMCP Đ yêu cầu Tòa án giải quyết bu c: Vợ chồng Ông Đào 

Văn C và Bà Phạm Thị L trả ngay cho D tổng số nợ chƣa trả của khoản cấp tín 



dụng 2, nên H i đồng xét xử sẽ xem xét giải quyết đối với khoản cấp tín dụng 2 và 

biện pháp đảm bảo b ng tài sản nhƣ sau: 

 - Vợ chồng Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L phải trả cho D tổng số nợ 

còn thiếu của khoản cấp tín dụng 2:
 
 

- Hợp đồng vay số: K0030/1LC với số tiền vay: 2.700.000.000 VND ( ằ   

  ữ:                                 ; Lãi suất: 12%/năm; Thời hạn vay: 12 

tháng; Mục đích vay: Bổ sung vốn lƣu đ ng. 

- Về gốc và lãi Chi tiết cụ thể nhƣ sau: Khoản vay theo hợp đồng vay vốn số 

K0030/1LC, giải ngân ngày 08/08/2014, Số tiền: 2.700.000.000 đồng (Hai t  bảy 

trăm triệu đồng), Thời hạn 12 tháng, ngày hết hạn: 08/08/2015. Lãi suất trong hạn 

tại thời điểm ký hợp đồng: 12,0%/năm; lãi suất trong hạn hiện nay: 12,0%/năm. lãi 

suất quá hạn: B ng 1,5 lần lãi suất trong hạn.Lãi suất đƣợc điều chỉnh 1 tháng/lần. 

Dƣ nợ gốc: 2.700.000.000 đồng.  Số tiền lãi ông Đào Văn C và bà Phạm Thị L đã 

thanh toán lãi đến hết ngày 15/06/2015 là: 279.900.000 đồng. Số tiền gốc Ông Đào 

Văn C và bà Phạm Thị l đã thanh toán là: 0 đồng, dƣ nợ gốc còn lại là: 

2.700.000.000 đồng. Số tiền lãi trong hạn c ng dồn còn phải trả tạm tính đến hết 

ngày 30/08/2018 = 48.600.000 đồng, số tiền lãi quá hạn c ng dồn còn phải trả tạm 

tính đến hết ngày 30/08/2018 là = 1.509.300.000đồng. Số tiền lãi c ng dồn trong 

hạn và lãi c ng dồn quá hạn của tài khoản trên tính đến ngày 30/08/2018 = 

1.557.900.000 đồng. Tổng dƣ nợ gốc và lãi trong hạn, lãi quá hạn của khoản vay 

trên còn phải trả tính đến ngày 30/08/2018 là: 4.257.900.000 đồng. (Có bảng kê chi 

tiết k m theo). Do đó cần bu c vợ chồng ông C, bà L phải trả cho ngân hàng 

TMCP Đ số tiền trên. 

         KÓ tõ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp 

tục chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ gốc chƣa thanh toán, theo mức lãi suất mà các 

bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. 

Trƣờng hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về điều chỉnh lãi suất 

cho vay theo từng thời kỳ của ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay 

phải tiếp tục thanh toán cho ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ 

đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của ngân hàng cho vay. 



  Nếu Ông Đào Văn C và Bà Phạm Thị L không thực hiện trả cho ngân hàng 

TMCP Đ 4.257.900.000 đồng (Bốn tỉ hai trăm năm mƣơi bảy triệu chín trăm ngàn 

đồng ch n) nêu trên thì Ngân hàng TMCP Đ đƣợc quyền yêu cầu cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền phát mại tài sản đã thế chấp bảo đảm để thu hồi nợ, là bất 

đ ng sản tọa lạc tại Đƣờng 39A, thôn A, xã L, thị xã H thu c thửa đất số 189, tờ 

bản đồ 22, diện tích 152m
2
, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 003551 

do UBND Thị Xã H, Tỉnh H cấp ngày 11/04/2007, chủ sở hữu/sử dụng là Ông Đào 

Văn C và bà Phạm Thị L theo Hợp đồng thế chấp số 098.14/HĐTC-HY ngày 

07/08/2014. Hợp đồng thế chấp đã đƣợc công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo 

theo đúng quy định. 

 Tòa án nhân dân thành phố H đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ nhƣ 

sau: Diện tích đất 151,1m
2
, 

 - Phía Bắc: Giáp đƣờng 3 r ng = 06m; 

 - Phía Nam: Giáp sông C = 2,3m 

 - Phía Đông giáp đất ông Mai Xuân B = 22,90m + 3,7m + 5,6m 

 - Phía Tây giáp đất bà Hoàng Thị H = 22,80m + 5,80m. 

 Trên đất có 01 ngôi nhà 04 tầng xây năm 2008.  

 - 01 ngôi nhà bếp xây tạm tƣờng 110cm mái lợp tôn, trần nựa diện tích 

28,3m
2
 xây năm 2017 là tài sản phát sinh trên diện tích đã thế chấp đảm bảo cho 

ngân hàng đây cũng thu c tài sản thế chấp đảm bảo.  

 Bu c vợ chồng ông C, bà L phải dỡ bỏ phần xây lấn ra bờ sông cửa G có 

diện tích 11m
2
 đất để trả cho xí nghiệp quản lý công trình thủy lợi H. 

 Bu c vợ chồng ông C, bà L phải n p 1.409.367đ tiền chi phí xem xét thẩm 

định tại chỗ diện tích đất thế chấp, để trả cho ngân hàng TMCP Đ. 

 Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, nếu ông C, bà L không thi hành trả 

khoản tiền này cho ngân hàng TMCP Đ thì hàng tháng sẽ phải chịu lãi suất theo 

quy định tại Điều 357, Điều 468 của B  luật dân sự, tƣơng ứng với thời gian chậm 

thi hành.  

- Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của ngân hàng TMCP Đ đƣợc chấp nhận, 

nên không phải chịu án phí. Do đó cần trả lại cho ngân hàng TMCP Đ tiền tạm ứng 

án phí đã n p. 

- Bu c vợ chồng ông C, bà L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nhƣ sau: 

4.257.900.000 = 112.000.000đ + (257.900.000đồng x 0,1%) = 114.579.000 đồng. 

Do vợ chồng ông C, bà L có đơn xin miễn giảm án phí vì điều kiện khó khăn về 

kinh tế đƣợc chính quyền địa phƣơng xác nhận và đề nghị, nên cần miễn giảm 50% 

tiền án phí cho ông C, bà L cụ thể là 114.579.000 đồng : 2 = 57.289.500đ, còn lại 

bu c anh C chị L phải n p là  57.289.500đ.  

         Về quyền kháng cáo: Các đƣơng sự có quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

 ì các lẽ  rê   



QUYẾT ĐỊNH 

*/- Áp dụng: Điều 342, Điều 343, Điều 351, Điều 355 Điều 471, Điều 474, 
Điều 475, Điều 476, Điều 478, Điều B  luật dân sự năm 2005; Điều 147,  khoản 2 

Điều 244, Điều 273 của b  luật tố tụng dân sự năm 2015;  Điều 91, 95 luật tổ chức 

tín dụng năm 2010 của chính phủ quy định về đăng ký giao dịch đảm bảo và Pháp 

lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về chế đ  án phí, lệ phí Toà án. 

*/ Xử:  

1. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ngân hàng TMCP Đ đối với khoản cấp tín 

dụng 1:
 
Hợp đồng vay số: K0603/1, ký ngày 29/07/2014; Số tiền 

vay:1.700.000.000VND; Lãi suất: 12%/năm;Thời hạn vay: 11 tháng; Mục đích 

vay: Bổ sung vốn kinh doanh và Biện pháp Để đảm bảo cho khoản tín dụng 1 là  

H  ông Đào Văn C đã thế chấp tài sản là bất đ ng sản tọa lạc tại xã L, Huyện T, 

tỉnh H thu c thửa đất số 80, tờ bản đồ 22, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất số V 933390, do UBND huyện T, tỉnh H cấp ngày 26/06/2003, chủ sở hữu/sử 

dụng là H  ông Đào Văn C theo Hợp đồng thế chấp số 070.14/HĐTC-HY ngày 

29/07/2014. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngân hàng TMCP Đ đối với khoản tín 

dụng 2 và biện pháp xử lý tài sản thế chấp đảm bảo. Bu c vợ chồng ông Đào Văn 

C, bà Phạm Thị L phải trả cho Ngân hàng TMCP Đ tổng c ng các khoản vay + lãi 

trong hạn và lãi quá hạn = 4.257.900.000 đồng (Bốn tỉ hai trăm năm mƣơi bảy 

triệu chín trăm ngàn đồng ch n). 

          KÓ tõ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp 

tục chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ gốc chƣa thanh toán, theo mức lãi suất mà các 

bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. 

Trƣờng hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về điều chỉnh lãi suất 

cho vay theo từng thời kỳ của ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay 

phải tiếp tục thanh toán cho ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ 

đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của ngân hàng cho vay. 

- Trƣêng hîp vợ chồng anh C, chị L kh«ng thực hiện hoặc thực hiện không 

đầy đủ nghĩa vụ thanh toán trả cho ng©n hµng TMCP Đ số tiền 4.257.900.000 đồng 

(Bốn tỉ hai trăm năm mƣơi bảy triệu chín trăm ngàn đồng ch n), thì ng©n hµng 

TMCP Đ cã quyÒn yêu cầu c¬ quan Thi hành án có thẩm quyền kê biên, phát mại 

tài sản đã thế chấp đảm bảo cho khoản tiền vay (Theo Hîp ®ång thÕ chÊp số 

098.14/HĐTC – HY  ngày 07/8/2014 và theo giấy chứng nhận đăng ký giao dịch 

đảm bảo tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố H  số thứ tự 1675 

ngày 08/8/2014 đối với thửa đất số 189, tờ bản đồ số 22, diện tích 152m
2
 tại đƣờng 

39A, thôn A, xã L, TP H, chủ sở hữu/sử dụng là Ông Đào Văn C và bà Phạm Thị L 

cụ thể: 



 - Phía Bắc: Giáp đƣờng 3 r ng = 06m; 

 - Phía Nam: Giáp sông C = 2,3m; 

 - Phía Đông giáp đất ông Mai Xuân B = 22,90m + 3,7m + 5,6m; 

 - Phía Tây giáp đất bà Hoàng Thị H = 22,80m + 5,80m; 

 Trên đất có 01 ngôi nhà 04 tầng xây năm 2008 và 01 ngôi nhà bếp xây tạm 

tƣờng 110cm mái lợp tôn, trần nhựa diện tích 28,3m
2
 do vợ chồng ông C, bà L xây 

năm 2017. 

Bu c ông C và bà L phải tháo dỡ phần tƣờng xây lấn chiếm ra bờ sông C  

11m
2
 để trả lại đất hành lang bờ sông cửa G cho xí nghiệp khai thác công trình 

thủy lợi H. 

                                 ( Có sơ đồ k m theo) 

 Bu c vợ chồng ông C, bà L phải n p 1.409.367đ tiền chi phí đo đạc thẩm 

định tại chỗ tài sản thế chấp, để trả cho Ngân hàng TMCP Đ. 

 Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, nếu ông C, bà L không thi hành trả 

khoản tiền này cho ngân hàng, thì hàng tháng sẽ phải chịu lãi suất theo quy định tại 

Điều 357, Điều 468 của B  luật dân sự, tƣơng ứng với thời gian chậm thi hành.  

*/ VÒ ¸n phÝ : 

- Hoàn trả lại cho ngân hàng TMCP Đ  56.600.000 đồng ( Năm mƣơi sáu 

triệu, sáu trăm  nghìn đồng ch n) tiền tạm ứng án phí đã n p theo biên lai thu tiền 

số HY/2010/002715 ngày 19/12/2016 của chi cục thi hành án dân sự thành phố H. 

- Bu c vợ chồng anh C, chị L phải chịu 57.289.500đ (Năm mƣơi bảy triệu 

hai trăm tám mƣời chín nghìn, năm trăm đồng) án phí kinh doanh thƣơng mại sơ 

thẩm.  

           */ VÒ quyÒn kh¸ng c¸o: Các đƣơng sự có mặt tại phiên Tòa, đƣợc quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

          Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

                                                 T/M Héi ®ång xÐt xö  SƠ THẨM 

                                                               THẨM PHÁN - Chñ to¹ phiªn toµ                                                          

Nơi nhận: 

-  KS D  ù    ấp 

-   ò   k ể      &   A -  A D  ỉ    . 

-            ự. 

-      ụ               â   ự    H 



-          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


